PHỤ LỤC I
 DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT 
CỦA THÀNH PHỐ HUẾ 
[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 24  tháng 3  năm 2026 
của Ủy ban nhân dân thành phố Huế)

	
STT
	
Họ và tên 
	
Thông tin liên hệ
	Chức danh, trình độ
	Các chứng chỉ, bằng cấp trực tiếp liên quan
	Lĩnh vực, ngành nghề tư vấn pháp luật
	Kinh nghiệm tư vấn pháp luật

	01
	Lê Bá Nhật Bình
	- Địa chỉ: 6A/106 Nguyễn Lộ Trạch, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế
- Điện thoại: 0842 223 555
- Email: lslbnbinh2014@gmail.com
	- Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Bá Nhật Bình
- Cử nhân Luật
	- Chứng chỉ HNLS số:
12758/TP/LS-CCHN
- Thẻ Luật sư số: 10892/LS
	Dân sự, hình sự, hành chính, doanh nghiệp, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại
	08 năm




	02
	Nguyễn Thái
	- Địa chỉ: Xóm 4A, Tổ dân phố Ngọc Anh, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế

	- Giám đốc, Luật sư
- Cử nhân Luật 
	- Chứng chỉ HNLS số: 21089/TP/LS-CCHN 
- Thẻ Luật sư số: 18864/LS
	Đất đai; dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hình sự; hành chính
	05 năm 

	03
	Lê Thị Hồng Nhung
	- Địa chỉ: Xóm 4A, Tổ dân phố Ngọc Anh, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế
	- Luật sư
- Cử nhân Luật 
	- Chứng chỉ HNLS số: 24615/TP/LS-CCHN 
- Thẻ Luật sư số: 23173/LS
	Dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động,  hình sự, hành chính…
	03 năm




	04
	Hồ Thị Hoàng Oanh
	- Địa chỉ: Số 05 kiệt 187 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa, thành phố Huế
- Điện thoại: 0914 680 379
- Email: lsoanhvn@gmail.com
	- Luật sư
- Cử nhân Luật
	- Chứng chỉ HNLS số:
9523/TP/LS-CCHN
- Thẻ Luật sư số: 8097/LS

	Đất đai, hôn nhân gia đình, doanh nghiệp,…
	20 năm

	05
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	- Địa chỉ: Số 05 kiệt 187 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa, thành phố Huế
- Điện thoại: 0852 539 672
- Email: lsminhtam2025@gmail.com
	- Luật sư
- Cử nhân Luật
	- Chứng chỉ HNLS số:
46.2025.0003/TP/LS-CCHN
- Thẻ Luật sư số: 24307/LS

	Đất đai, hôn nhân gia đình, doanh nghiệp,…
	03 năm

	06
	Trần Thị Thanh Trúc
	- Địa chỉ: Số 05 kiệt 187 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa, thành phố Huế
- Điện thoại: 0365 389 427
- Email: lsthanhtruc2025@gmail.com
	- Luật sư
- Cử nhân Luật
	- Chứng chỉ HNLS số:
46.2025.0010/TP/LS-CCHN
- Thẻ Luật sư số: 24306/LS

	Đất đai, hôn nhân gia đình, doanh nghiệp
	03 năm

	07
	Phan Quốc Trung
	- Địa chỉ: Số 05 kiệt 187 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa, thành phố Huế
- Điện thoại: 0975 600 261
- Email: quoctrung175@gmail.com
	- Luật sư
- Cử nhân Luật
	- Chứng chỉ HNLS số:
22259/TP/LS-CCHN
- Thẻ Luật sư số: 19831/LS

	Đất đai, hôn nhân gia đình, doanh nghiệp
	07 năm

	08
	Đồng Toàn Diện
	- Địa chỉ: Số 05 kiệt 187 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa, thành phố Huế
- Điện thoại: 09844 149 111
	- Luật sư
- Thạc sĩ Luật 
	- Chứng chỉ HNLS số: 22445/TP/LS-CCHN
- Thẻ Luật sư số: 19833/LS
	Đất đai, hôn nhân gia đình, doanh nghiệp
	06 năm

	09
	Từ Ngọc Long
	- Địa chỉ: Số 05 kiệt 187 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa, thành phố Huế
- Điện thoại: 0916272753
- Email: lstungoclongvn@gmail.com
	- Luật sư
- Thạc sĩ Luật 
	- Chứng chỉ HNLS số:
46.2025.0006/TP/LS-CCHN
- Thẻ Luật sư số: 24305/LS
	Đất đai, hôn nhân gia đình, doanh nghiệp
	03 năm

	10
	 Võ Văn Hiệp

	- Địa chỉ: 30/246 Hùng Vương, phường An Cựu, thành phố Huế
- Điện thoại: 0914 423 568

	- Luật sư
- Cử nhân Luật
	- Chứng chỉ HNLS số:
9071/TP/LS-CCHN
- Thẻ Luật sư số: 7639/LS
	Doanh nghiệp
	14 năm










PHỤ LỤC II
DANH SÁCH TỔ CHỨC THAM GIA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT 
CỦA THÀNH PHỐ HUẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  957/QĐ-UBND ngày 24  tháng 3  năm 2026 
của Ủy ban nhân dân thành phố Huế)

	STT
	Tên tổ chức
	Thông tin liên hệ 
	Danh sách các tư vấn viên 
thuộc tổ chức
	Lĩnh vực, ngành nghề tư vấn pháp luật
	Kinh nghiệm tư vấn pháp luật 

	01
	Công ty Luật TNHH MTV BGLAW
	- Địa chỉ trụ sở: 101A, 201A Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế
- Điện thoại: 090 555 9199
- Email: lienhe@bglaw.vn
	1. Luật sư Hoàng Quốc Hùng
- Luật sư điều hành BGLAW
- Thạc sĩ Luật
2. Đặng Thị Minh Ý
- Chuyên viên pháp lý Công ty luật BGLAW
- Cử nhân Luật.
	Doanh nghiệp và hợp đồng thương mại, giải quyết tranh chấp, hòa giải thương mại
	Đã thực hiện hơn 300 hồ sơ và hợp đồng pháp lý trong nhiều lĩnh vực; hiện tập trung cung cấp dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp

	02
	Công ty luật hợp danh Thiên Hà
	- Địa chỉ trụ sở: 05/56 Hai Bà Trưng, phường Thuận Hóa, thành phố Huế;
- Điện thoại: 0905 121 949
- Email: luatsutramy@yahoo.com.vn

	1. Luật sư Lê Thị Trà My
- Giám đốc Công ty Luật Thiên Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Huế
- Cử nhân Luật
2. Luật sư Nguyễn Hoài Nam
- Phó Giám đốc Công ty Luật Thiên Hà
- Cử nhân Luật
3. Luật sư Phan Nguyễn Dung Chi
- Cử nhân Luật
	Dân sự, hình sự, doanh nghiệp, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình, thương mại
	Đã thực hiện hơn 1.500 hồ sơ và hợp đồng pháp lý trong nhiều lĩnh vực



